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QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994; 
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; 
- Căn cứ Quyết định số 93/2002/QĐ-TTg ngày 16/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010; 
- Căn cứ Quyết định số 0422/2003/QĐ-BTM ngày 10/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước; 
- Căn cứ Công văn số 2148 TM/KHTK ngày 3/6/2002 của Bộ Thương mại về việc Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 
- Xét hồ sơ và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 355/KH-XDCB ngày 03 tháng 6 năm 2003,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng năm 2020 với nội dung chủ yếu sau: 
1. Tên đề án: Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng 2020.
2. Mục tiêu của đề án: Nhằm xác lập hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý, đảm bảo cung ứng xăng dầu và các dịch vụ thiết yếu khác cho xã hội, tăng hiệu quả kinh doanh xăng dầu; Góp phần phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và kiến trúc đô thị.
3. Quan điểm định hướng phát triển: 
- Quy hoạch phải đảm bảo lợi ích và hiệu quả kinh tế chung, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; 
- Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn; đồng thời phải đảm bảo tính kế thừa để khai thác khả năng của các cửa hàng hiện có và tiến hành xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống cửa hàng phù hợp với yêu cầu phát triển; 
- Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu phải theo quy mô lớn, các giải pháp về kiến trúc, kỹ thuật công nghệ, an toàn phòng cháy chữa cháy hiện đại; 
- Việc phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau: Có hiệu quả kinh tế xã hội cao, kết hợp chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, dự trữ xăng dầu, bảo đảm nhiên liệu cho vùng sâu vùng xa; phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, địa phương, trong đó chú trọng đến quy hoạch đầu mối giao thông, cảng biển, quy hoạch các khu công nghiệp trọng điểm, các khu đô thị.
4. Nội dung quy hoạch: 
4.1 Các tiêu chí lựa chọn địa điểm cửa hàng: Thuận tiện cho việc mua hàng của các đối tượng khách hàng; Nằm trên các tuyến giao thông đường bộ, cảng sông, cảng biển; Gần các Khu công nghiệp tập trung, khu đô thị - dân cư, các vùng kinh tế nông lâm ngư nghiệp...
4.2 Phân loại cửa hàng xăng dầu: Gồm 03 loại.
- Cửa hàng loại 1: Có trên 4 cột bơm, kèm theo các dịch vụ thương mại khác như rửa xe, sửa chữa nhỏ, bảo quản, quầy hàng bách hóa, ăn uống, nhà nghỉ và bãi đổ xe qua đêm; có chiều rộng mặt tiền 70m, diện tích đất 3.500m2, tổng vốn đầu tư tối thiểu 6 tỷ đồng. 
- Cửa hàng loại 2: Có trên 4 cột bơm, kèm theo các dịch vụ thương mại khác như rửa xe, sửa chữa nhỏ, bảo quản, quầy hàng bách hóa, ăn uống; có chiều rộng mặt tiền 50m, diện tích đất 2.000m2, tổng vốn đầu tư tối thiểu 4,3 tỷ đồng. 
- Cửa hàng loại 3: Có ít nhất 3 cột bơm, kèm theo một số dịch vụ khác như rửa xe, sửa chữa nhỏ; có chiều rộng mặt tiền 30m, diện tích đất 1.000m2, tổng vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ đồng. 
* Riêng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thực hiện theo quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM ngày 19/3/2002 của Bộ Thương mại về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1.
4.3- Số lượng cửa hàng xăng dầu: Gồm có 83 cửa hàng
- Số cửa hàng phải nâng cấp cải tạo: 09 của hàng
- Số cửa hàng được giữ nguyên: 46 của hàng
- Số cửa hàng được quy hoạch xây dựng mới đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020: 28 cửa hàng.
03 cửa hàng không đưa vào quy hoạch: Đơn vị quản lý phải có biện pháp tháo dỡ, di dời.
(Có biểu danh mục chi tiết kèm theo).
4.4- Tổng số vốn đầu tư: 111 tỷ đồng
Trong đó: - Vốn đầu tư xây dựng mới 28 cửa hàng: 106 tỷ đồng
- Vốn để cải tạo, nâng cấp 9 cửa hàng: 5 tỷ đồng.
Điều 2: Tổ chức thực hiện: 
Giao Sở Thương mại-Du lịch hướng dẫn, theo dõi và quản lý đề án quy hoạch; Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã kiểm tra việc đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu các loại được thực hiện theo quy chế đầu tư và xây xây dựng; phù hợp với quy hoạch được duyệt.
Nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thương mại - Du lịch, Nông nghiệp -PTNT, Giao thông - Vận tải; Thủy sản, Xây dựng, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty xăng dầu Quảng Trị, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Thương mại
- TV/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh
- CT,PCT UBND tỉnh
- Chánh, PVP, CV
- Lưu: VT, TM.
	TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Minh Kỳ


 
DANH MỤC
CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2003
(Kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-UB ngày 3/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Trị)
	TT
	TÊN CỬA HÀNG
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
	LOẠI CH
	DOANH NGHIỆP KINH DOANH
	GHI CHÚ

	I
	Cửa hàng được đưa vào quy hoạch
	 
	 
	 
	 

	 
	Thị xã Đông Hà
	14 cửa hàng
	 
	 
	 

	1
	Cửa hàng xăng dầu số 10
	QL1A, Đông Lương
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	2
	Cửa hàng XD số 12
	QL1A, Đông Lương
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	3
	Cửa hàng XD số 9
	QL9, Phường 1
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	4
	Cửa hàng XD Lý Th. Kiệt
	Đ.LTK,Đông Lương
	1
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	5
	Cửa hàng XD số 2
	QL1A, Đông Giang
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	6
	Cửa hàng XD Hoài Quyên
	Đ.LTK, Đông Lễ
	3
	C.ty TNHH Hoài Quyên
	 

	7
	Cửa hàng XD số 1
	QL1A, Phường 2
	1
	Cty TMTH Quảng Trị
	 

	8
	Cửa hàng XD số 110
	QL9, Phường 1
	3
	Cty TNHH Thuận Tiến
	 

	9
	Cửa hàng XD Công an
	QL1A, Đông Lương
	3
	Công an Quảng Trị
	 

	10
	Cửa hàng XD số 9
	QL1A, Đông Lễ
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	Nâng cấp

	11
	Cửa hàng XD số 6
	QL1A, Đông Lễ
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	Nâng cấp

	12
	Cửa hàng XD số 9
	QL9, Phường 5
	3
	DNTN Thuý Lan
	Nâng cấp

	13
	Cửa hàng XD Đường 9A
	QL9, Phường 3
	2
	 
	Xây mới

	14
	Cửa hàng XD Đường 9D
	Đường 9D, Phường 5
	1
	 
	Xây mới

	 
	Thị xã Quảng Trị
	4 cửa hàng
	 
	 
	 

	15
	Cửa hàng XD TX Q.Trị
	QL1A, Thị xã Q. Trị
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	16
	Cửa hàng XD Thanh Quảng
	QL1A, Thị xã Q. Trị
	3
	Cty Khai thác đá Q. Trị
	 

	17
	Cửa hàng XD số 2
	Đường Trần Hưng Đạo
	3
	Cty TMTH Thạch Hãn
	Nâng cấp

	18
	Cửa hàng XD số 1
	QL1A, Thị xã Q. Trị
	3
	Cty TMTH Thạch Hãn
	 

	 
	Huyện Vĩnh Linh
	14 cửa hàng
	 
	 
	 

	19
	Cửa hàng XD Hồ Xá
	QL1A, Thị trấn Hồ Xá
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	20
	Cửa hàng XD Hiền Lương
	QL1A, Xã Vĩnh Thành
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	21
	Cửa hàng XD Cửa Tùng
	Xã Vĩnh Quang
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	22
	Cửa hàng XD 1/5
	QL1A, Xã Vĩnh Long
	2
	Công ty XNK Quảng Trị
	 

	23
	Cửa hàng XD Sa Lung
	QL1A, Xã Vĩnh Long
	3
	Cty CP TM Hiền Lương
	 

	24
	Cửa hàng XD Thái Bình
	QL1A, Thị trấn Hồ Xá
	3
	DNTN Thái Bình
	 

	25
	Cửa hàng XD Vĩnh Tiến
	QL1A, Vĩnh Tiến
	3
	Hộ KDCT Lê Văn Nựu
	 

	26
	Cửa hàng XD Vĩnh Chấp
	QL1A, Xã Vĩnh Chấp
	1
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	27
	Cửa hàng XD Ngã 3 Hồ Xá
	QL1A, Thị trấn Hồ Xá
	3
	Cty CP TM Hiền Lương
	Nâng cấp

	28
	Cửa hàng XD Bến Quan
	Thị trấn Bến Quan
	2
	 
	Xây mới

	29
	Cửa hàng XD Thái Lai
	Thái Lai,Xã Vĩnh Thái
	3
	 
	Xây mới

	30
	Cửa hàng XD Vĩnh Tân
	Chợ Do, Xã Vĩnh Tân
	2
	 
	Xây mới

	31
	Cửa hàng XD Vĩnh Lâm
	Xã Vĩnh Lâm
	3
	 
	Xây mới

	32
	Cửa hàng XD Bãi Hà
	Xã Vĩnh Hà
	3
	 
	Xây mới

	 
	Huyện Gio Linh
	8 cửa hàng
	 
	 
	 

	33
	Cửa hàng XD Gio Việt
	Xã Gio Việt
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	34
	Cửa hàng XD Dốc Miếu
	QL1A, Xã Gio Phong
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	35
	Cửa hàng XD Quán Ngang
	QL1A, Xã Gio Quang
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	36
	Cửa hàng XD Trường Thọ
	QL1A, Xã Gio Phong
	3
	DNTN Dốc Miếu
	 

	37
	Cửa hàng XD Thuận Phát
	QL1A, Xã Gio Phong
	3
	DNTN Thuận Phát
	 

	38
	Cửa hàng XD TT Gio Linh
	QL1A, T.trấn Gio Linh
	3
	C ty cao su Quảng Trị
	Nâng cấp

	39
	Cửa hàng XD Cửa Việt
	Xã Gio Hải
	2
	 
	Xây mới

	40
	Cửa hàng XD Nam Đông
	Khu vực Nam Đông
	3
	 
	Xây mới

	 
	Huyện Cam Lộ
	9 cửa hàng
	 
	 
	 

	41
	Cửa hàng XD Cam Hiếu
	QL9, Xã Cam Hiếu
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	42
	Cửa hàng XD Km 27
	QL9, Xã Cam Thành
	3
	C ty Khai thác đá Q. Trị
	 

	43
	Cửa hàng XD Ngã Tư Sòng
	QL1A, Xã Cam An
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	44
	Cửa hàng XD Đoạn QLĐB1
	QL1A, Xã Cam An
	3
	Đoạn QLĐB 1
	 

	45
	Cửa hàng XD Xi Măng
	QL9, Xã Cam Hiếu
	3
	C ty Xi Măng Quảng Trị
	 

	46
	Cửa hàng XD Cam Lộ
	QL9, Thị trấn Cam Lộ
	3
	Công ty XD Quảng Trị
	Nâng cấp

	47
	Cửa hàng XD Ngô Đồng
	QL9, Thị trấn Cam Lộ
	3
	Huyện Đội Cam Lộ
	Nâng cấp

	48
	Cửa hàng XD Cầu Đuồi
	Cầu Đuồi, TT Cam Lộ
	1
	 
	Xây mới

	49
	Cửa hàng XD Cam Thành
	QL9, Xã Cam Thành
	1
	 
	Xây mới

	 
	Huyện ĐaKrông
	5 cửa hàng
	 
	 
	 

	50
	Cửa hàng XD ĐaKrông
	QL9,Thị trấn ĐaKrông
	3
	 
	Xây mới

	51
	Cửa hàng XD Tà Rụt
	Xã Tà Rụt
	2
	 
	Xây mới

	52
	Cửa hàng XD 41
	Km41, QL9
	2
	 
	Xây mới

	53
	Cửa hàng XD Tà Long
	Xã Tà Long
	3
	 
	Xây mới

	54
	Cửa hàng XD Ba Lòng
	Xã Ba Lòng
	3
	 
	Xây mới

	 
	Huyện Hướng Hoá
	12 cửa hàng
	 
	 
	 

	55
	Cửa hàng XD Lao Bảo
	QL9, Thị trấn Lao Bảo
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	56
	Cửa hàng XD Khe Sanh
	QL9, T. trấn Khe Sanh
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	57
	Cửa hàng XD Khe Sanh
	QL9, Xã Tân Hợp
	3
	Cty TM Miền núi Q. Trị
	 

	58
	Cửa hàng XD Tân Long
	QL9, Xã Tân Long
	3
	Cục 11-TC2, Bộ QP
	 

	59
	Cửa hàng XD Khe Sanh
	QL9, T. trấn Khe Sanh
	3
	C ty TNHH Diệu Minh
	Nâng cấp

	60
	Cửa hàng XD Tân Thành
	QL9, Xã Tân Thành
	2
	 
	Xây mới

	61
	Cửa hàng XD Tân Thành
	QL9, Xã Tân Thành
	1
	 
	Xây mới

	62
	Cửa hàng XD+Kho Tân Thành
	QL9, Xã Tân Thành
	1
	 
	Xây mới

	63
	Cửa hàng XD Tân Long
	QL9 Xã Tân Long
	2
	 
	Xây mới

	64
	Cửa hàng XD 23
	Km23, Đường 14, Xã Hướng Phùng
	2
	 
	Xây mới

	65
	Cửa hàng XD Khe Sanh
	Thị trấn Khe Sanh
	2
	 
	Xây mới

	66
	Cửa hàng XD Xã Thuận
	Xã Thuận
	3
	 
	Xây mới

	 
	Huyện Triệu Phong
	8 cửa hàng
	 
	 
	 

	67
	Cửa hàng XD Hàng Không
	QL1A, Thị trấn ái Tử
	2
	Cty TMTH Thạch Hãn
	 

	68
	Cửa hàng XD Ba Bến
	Xã Triệu Tài
	3
	Cty TMTH Thạch Hãn
	 

	69
	Cửa hàng XD Bồ Bản
	Xã Triệu Trạch
	3
	Cty TMTH Thạch Hãn
	 

	70
	Cửa hàng XD Thành Minh
	QL1A, Thị trấn ái Tử
	3
	DNTN Minh Thành
	 

	71
	Cửa hàng XD Triệu An
	Xã Triệu An
	3
	 
	Xây mới

	72
	Cửa hàng XD Đại Hào
	Xã Triệu Đại
	2
	 
	Xây mới

	73
	Cửa hàng XD Chợ Cạn
	Xã Triệu Sơn
	3
	 
	Xây mới

	74
	Cửa hàng XD Phước Mỹ
	QL1A, Xã Triệu Giang
	1
	 
	Xây mới

	 
	Huyện Hải Lăng
	9 cửa hàng
	 
	 
	 

	75
	Cửa hàng XD Mỹ Chánh
	QL1A, Xã Hải Chánh
	2
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	76
	Cửa hàng XD Hải Lâm
	QL1A, Xã Hải Lâm
	1
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	77
	Cửa hàng XD 30/4
	QL1A, TT Hải Lăng
	1
	Công ty XNK Quảng Trị
	 

	78
	Cửa hàng XD 19/5
	QL1A, Xã Hải Phú
	2
	Công ty XNK Quảng Trị
	 

	79
	Cửa hàng XD Hải Lăng
	QL1A, TT Hải Lăng
	2
	Cty CPTMDV Petrolimex
	 

	80
	Cửa hàng XD Hải Chánh
	QL1A, Xã Hải Chánh
	3
	DNTN Hoàng Cách
	 

	81
	Cửa hàng XD Hải Phú
	QL1A, Xã Hải Phú
	3
	DNTN Hùng Đức
	 

	82
	Cửa hàng XD Đơn Quế
	Xã Hải Quế
	2
	 
	Xây mới

	83
	Cửa hàng XD Hải An
	Xã Hải An
	3
	 
	Xây mới

	II
	Cửa hàng không đưa vào quy hoạch
	 
	 
	 
	 

	 
	Thị xã Đông Hà
	 
	 
	 
	 

	1
	Cửa hàng xăng dầu Bến xe
	QL 9, TX Đông Hà
	 
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	 
	Thị xã Quảng Trị
	 
	 
	 
	 

	1
	Cửa hàng xăng dầu số 15
	QL 1A, TX Quảng Trị
	 
	Công ty XD Quảng Trị
	 

	 
	Huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 
	 

	1
	Cửa hàng XD Bến Quan
	Thị trấn Bến Quan
	 
	Công ty XD Quảng Trị
	 


 
 
